
Province Unit Name of Unit Surface (ha)
Production Unit Code

(PUC)
STATUS

Tiền Giang 1

HỢP TÁC XÃ HÒA LỘC

Mã số kinh doanh: 530707000010

Địa chỉ: Ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thực

Chức vụ: Giám đốc

Di động: 0919029282

Email: htxhoaloc2017@gmail.com

HOA LOC MANGO COOPERATIVE

Business registration certificate: 530707000010

Address: Khu Pho Hamlet, Hoa Hung Commune, Cai Be 

District, Tien Giang Province, Vietnam

Representative: Nguyen Van Thuc (Mr.)

Position: Director

Mobile: +84919029282

Email: htxhoaloc2017@gmail.com

2

Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Hoa Hung 

commune, Cai Be district, Tien Giang province

(Xoài Cát Hòa Lộc - Hoa Loc mango variety; nhóm 36  

nông hộ / group of 36 farmers)

Location on Google map:

1/ 10o18'44"N; 105o57'04"E

2/ 10
o
17'40"N; 105

o
55'21"E

3/ 10o17'31"N; 105o54'10"E

4/ 10o17'23"N; 105o54'33"E

22.65 CB.03.06.01.001 Approved

Tiền Giang 1

Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan 

Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province

(Xoài Cát Chu - Cat Chu mango variety; cộng tác với 13 

nông hộ / In cooperation with group of 13 farmers)

Location on Google map:

1/ 10
o
18'39"N; 105

o
50'40"E

2/ 10o19'1"N; 105o51'3"E

3/ 10o19'21"N; 105o50'34"E

4/ 10
o
18'59"N; 105

o
50'33"E

10.3 CA.03.06.06.001 Approved

Tiền Giang 2

Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan 

Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province

(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu - Taiwan mango 

variety; cộng tác với 13 nông hộ / In cooperation with 

group of 13 farmers)

Location on Google map:

Location on Google map:

1/ 10o18'39"N; 105o50'40"E

2/ 10
o
19'1"N; 105

o
51'3"E

3/ 10
o
19'21"N; 105

o
50'34"E

4/ 10o18'59"N; 105o50'33"E

9 CD.03.06.06.001 Approved

AUTHORISED UNIT PARTICIPATING IN THE OFFICIAL ASSURANCE PROGRAM FOR MANGO EXPORTING TO EU MARKET AND THEIR P.U.C.
 (ISSUED ON NOVEMBER 11, 2020)

Address of production area

6

Cơ sở BA TƯƠNG

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền 

Giang

Mã số kinh doanh: 53G8012165

Người đại diện: Nguyễn Bá Tùng

Chức vụ: Chủ cơ sở

Mobile: 0919739615

Email: nguyenbatung9615@gmail.com

Fruit Produce Marketing Organization BA TUONG 

Address: Hamlet No.2, An Huu Ward, An Huu 

Commune, Cai Be District, Tien Giang

Business registration certificate: 53G8012165

Representative: Nguyen Ba Tung (Mr.)

Position: Owner

Mobile: +84919739615

Email: nguyenbatung9615@gmail.com



6

Thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang/Long Binh town, 

An Phu district, An Giang province

(Xoài Keo/Keo mango variety; cộng tác với 13 nông hộ/In 

co-operation with a group of 13 farmers).

Location on Google Map:

1) Latitude 10.9501050; Longitude 105.0915900

2) Latitude 10.9527340; Longitude 105.0933660

3) Latitude 10.9500100; Longitude 105.0914560

11.4 CE.18.04.01.001 Approved

8

Xã Khánh Bình, An Phú, An Giang/Khanh Binh 

commune, An Phu district, An Giang province

(Keo Mango variety, in co-operation with a group of 15 

farmers)

Location on Google map:

1) Latitude: 10.938860; Longitude: 105.094810 

2) Latitude: 10.939780; Longitude: 105.095660 

 3) Latitude: 10.939360; Longitude: 105.096790 

10.4 CE.18.04.03.001 Approved

PERSON RESPONSIBLE FOR AUTHORISING

Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit

Mã số kinh doanh: 1101675057

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Long An

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giám đốc

Di động: 0989959967

Văn phòng đại diện: 60 – 62A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 6, quận 3, TPHCM

Tel: +84 (0) 28 62918496

Fax: + 84 (0) 28 62915019

Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

Hoang Phat Fruit Co., LTD

Business registration certificate: 1101675057

Address: Phu Thanh Hamlet, Tam Vu Town, Chau Thanh 

District, Long An Province

Representative: Nguyen Thi Kim Thoa (Mrs.)

Position: Director

Mobile: +84989959967

Representative Office: 60-61A Cach Mang Thang 8 

Street, Ward No.6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 (0) 28 62918496

Fax: + 84 (0) 28 62915019

Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

AN GIANG 2

Msc. Phan Thi Thu Hien

Director of Post Entry Plant Quarantine Center No. 2 (PEPQC 2)

Ho Chi Minh city, Nov 11th 2020


